
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2023

Chỉ tiêu
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tính
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thức

tháng
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Ước thực

hiện kỳ
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(Tháng 

11/2023)
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với cùng
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Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 450.015 400.000 251,07 6.550.397 271,35

- Khách quốc tế Lượt 210.005 210.000 497,76 1.870.844 819,34

- Khách nội địa Lượt 240.010 190.000 162,22 4.679.553 214,11

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 1.052.433 915.000 226,60 17.229.544 299,71

- Khách quốc tế Ngày 630.015 630.000 317,94 7.377.525 718,07

- Khách nội địa Ngày 422.418 285.000 138,58 9.852.019 208,67

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 26,24 23,57 - 44,15 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 31,01 26,92 - 54,89 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 27,64 24,00 - 40,08 -

- Khác % 17,81 17,73 - 30,00 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 101.759 88.300 195,30 1.417.319 176,80

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 48.713 48.000 397,02 468.815 703,24

- Khách nội địa Lượt 52.352 40.000 121,68 942.929 128,56

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 694 300 120,00 5.575 359,68

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
249.555 227.000 249,79 3.016.275 236,36



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
176.816 176.000 372,13 1.872.120 524,68

- Khách nội địa
Triệu

đồng
60.984 46.000 114,54 1.065.972 118,53

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
11.755 5.000 146,16 78.183 390,68

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 1.500 9.000 - 28.142 6.253,78

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 1.123.937 800.000 138,76 18.507.454 278,14

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
1.578.650 1.372.500 139,29 30.217.089 235,89




